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 Lời đầu tiên, Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Long xin gửi tới Quý 
khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng.   

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Long từ một doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng có chức năng thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, … theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ngày 
28/04/2018 của Phòng đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.  

Trải qua bao thời gian xây dựng và phát triển, là một doanh nghiệp nhỏ, bằng sự nỗ lực không 
ngừng của tập thể lãnh đạo và nhân viên, đến nay Công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ sư và công nhân 
kỹ thuật đủ các ngành nghề, giàu kinh nghiệm; Có lực lượng thiết bị,  máy móc, phương tiện kỹ 
thuật đa dạng về chủng loại, hiện đại, tiên tiến về công nghệ đủ đáp ứng yêu cầu thi công xây lắp 
các loại hình công trình có quy mô lớn nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật cao, có tính chất và điều kiện thi công 
phức tạp. Các dự án do chúng tôi thi công đều được Chủ đầu tư, Tư Vấn thiết kế, Giám sát và 
Khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất lượng kỹ mỹ thuật và an toàn lao động.  

Với phương châm “Uy tín, chất lượng và hiệu quả” Công ty TNHH Phát Triển Thương 
Mại Và Xây Dựng Bảo Long cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản 
phẩm, dịch vụ chất lượng. Và để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi đến Quý 
khách hàng bản Hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng 
rằng được hợp tác với Quý khách hàng sẽ là cơ hội để Chúng tôi khẳng định thương hiệu của chính 
mình. Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Long mong muốn là địa chỉ tin 
cậy của khách hàng. Đến với Công ty chúng tôi Quý khách hàng sẽ gặp được người bạn và đối tác 
chân thành, có được những công trình đạt chất lượng tốt, bền vững, với giá cả hợp lý và giá trị thẩm 
mỹ cao.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm, hợp tác với chúng tôi trong 
thời gian qua và rất mong được trở thành đối tác lâu dài của Quý khách hàng.  

Trân trọng!   

  

  

  
  THƯ NGỎ   
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TÊN CÔNG TY      ĐỊA CHỈ
    

Công Ty TNHH Phát Triển TM Và XD Bảo 
Long  

 
 

 

Trụ sở chính : Tầng 2-HD09, khu đô thị 
Vinhomes Marina, phường An Biên, TP Hải 
Phòng 

Điện thoại : 0914 832 168   
Email : congtybaolong86@gmail.com 
Fax : 02253 272 845 
Mã số thuế : 0201871046 

 TÀI KHOÀN NGÂN HÀNG  
 

Số hiệu tài khoản : 6388886366 
 Mở tại : Ngân hàng Techcombank, chi nhánh 
Hải Phòng (TECHCOMBANK)  

ĐKKD VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
    PHẠM VI HOẠT ĐỘNG  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
 

nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hải Phòng cấp đăng ký ngày 
28/4/2018 

  

Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam  

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và 
Xây Dựng Bảo Long đã đăng  ký thông tin 
tại Hệ thống đấu thầu điện  tử quốc gia, 
mã doanh nghiệp :  
0201871046.  

TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ  

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và 
Xây Dựng Bảo Long là Công ty có tư cách 
pháp nhân độc lập, tự chủ về mặt tài chính, 
hoạt động theo Luật doanh nghiệp.  

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và 
Xây Dựng Bảo Long đã được   
Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ  
Xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng số HAP-
00039406 ngày 27/04/2020.  

 NHÂN SỰ QUẢN LÝ  

- Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Chuyên 
 
 
 
 
 
 
  

  

THÔNG TIN KHÁI QUÁT  
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Trước tiên Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Long xin gửi đến quý cơ 

quan lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng về dịch vụ của chúng tôi. 

Trong suốt quá trình thành lập và phát triển, đến nay Công ty TNHH Phát Triển Thương 

Mại Và Xây Dựng Bảo Long đã vươn lên trở thành một Công ty có uy tín, có chỗ đứng vững chắc 

trên thị trường xây dựng. Đã tham gia thi công các công trình xây dựng trên địa bàn Hải Phòng và 

một số tỉnh lân cận. Các công trình do Công ty thi công đều đạt chất lượng tốt, đáp ứng được mọi 

yêu cầu kỹ mỹ thuật, được các Chủ đầu tư đánh giá cao.  

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi 

luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng 

phục vụ. Công ty đã áp dụng nhiều phương pháp cùng khoa học công nghệ để phục vụ khách hàng 

tốt nhất và phát huy tối đa nguồn nhân lực. 

Với bộ máy lãnh đạo tổ chức điều hành gọn nhẹ, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường. 

Đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề nhiều năm quản lý, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện trên các công trình công nghiệp lớn và các công trình dân dụng cao tầng với quy 

mô lớn và thiết bị công nghệ thi công  đồng bộ, Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây 

Dựng Bảo Long khẳng định: Hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng về chất 

lượng và tiến độ các công trình lớn nhỏ với giá thành hợp lý nhất.  

Công ty luôn cam kết thi công những công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ.  

cam kết với khách hàng. Nhằm nâng cao hơn nữa và luôn đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm, 

công trình thi công. Công ty không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực thiết bị, tạo 

mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên của mình đào tạo nâng cao tay nghề. Chúng tôi luôn mong 

muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng với phương châm phục vụ : UY 

TÍN- CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG – GIÁ HỢP LÝ 

 

 

 

 
  

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY  



 

 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG 

BAO LONG CONSTRUCTION AND TRADING DEVELOPMENT LIMITED COMPANY 
Địa chỉ: Tầng 2-HD09, khu đô thị Vinhomes Marina, phường An Biên, TP Hải Phòng 

 

 

BAO LONG PROFILE Page 5 
 

 

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ 
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Chúng tôi luôn luôn làm việc theo nguyên tắc tuân thủ: 

+ Đối với khách hàng: 

- Chất lượng, uy tín, tiến độ 

- Luôn thỏa mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất. 

- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng. 

- Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao 

tiêu chuẩn cuộc sống. 

+ Đối với đối tác: 

- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên 

cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tôn trọng 

khách hàng. 

  
  

  
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG    
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- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của 

khách hàng. 

Mục tiêu của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Long là xây 

dựng các công trình đáp ứng tốt nhất các chuẩn mực yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám 

sát. Ngay từ thời điểm thành lập Công ty cho đến nay, chúng tôi đã xây dựng và luôn cập 

nhật chính sách phát triển và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó, các Kỹ sư 

và cộng sự của chúng tôi nắm vững quy trình làm việc, Ban lãnh đạo có khả năng kiểm soát 

hiệu quả công việc - Điều kiện tiên quyết của chúng tôi hoàn thành mọi Hợp đồng đúng 

thời hạn với chất lượng được khách hàng đánh giá cao.Và chúng tôi khẳng định :  

"Uy tín là số 1, chất lượng là ưu tiên cao nhất". 

Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển của Xây dựng Bảo Long là sự 

thịnh vượng của quý khách hàng, Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng 

Bảo Long luôn chào đón sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở chia sẻ 

lợi ích cùng hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài. 
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            Một trong những điều kiện tiên quyết để Công ty chúng tôi hoàn thành tốt và 

rất tốt các Hợp đồng kinh tế là được sở hữu một đội ngũ kỹ sư chuyên ngành có nhiều kinh 
nghiệm làm việc và có trách nhiệm đến cùng với mỗi nhiệm vụ được giao.  

Với một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng - chúng tôi đánh giá họ là TÀI 
SẢN lớn, không những mang lại niềm tự hào cho Công ty chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi 
luôn luôn tự tin với mọi công việc mà được các Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám 
sát và khách hàng yêu cầu.  
  Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể Bảo Long Construction đoàn kết, vững mạnh và 
sự ủng hộ của Quý khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn 
nữa trong tương lai.  

 Với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất 
yêu cầu của khách hàng. Trong tương lai, để phát triển và mở rộng Công ty sẽ không ngừng 
bổ sung nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.  

 

 

 

  
  

  

NGUỒN NHÂN 
  LỰC 
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TT TÊN THIẾT BỊ (LOẠI KIỂU 
NHÃN HIỆU  

CÔNG 
SUẤT   

SỐ 
LƯỢNG 

(CÁI)  

NĂM  
SẢN 

XUẤT  

NƯỚC 
SẢN 

XUẤT  

1 Xe tải thùng kín                                                  
2,9 tấn 

01   2014      

2 Ván sàn xây dựng M2 4.500 2018  

3 Máy đầm bê tông 1,15KVA 03 2018  

4 Máy đầm dùi 1,15KVA 04 2018  

5 Máy đục phá bê tông      1,5KW 12 2018  

6 Máy cắt kim loại 0,6 - 1,5KW 15 2018 Nhật Bản 
7 Máy khoan cầm tay 1 - 1,8 KW 15 2018  
8 Máy phun cát TBS –CF250L 250L 01   

9 Máy hàn điện WIG -200S 12-25 KW 08 2018 Trung Quốc 

10 Máy tời điện 15KW 02 2018  

11 Máy phát điện 35KVA 02 2018 Trung Quốc 

12 Xe nâng chuyên dùng  02 2015  
13 Xe thang chuyên dùng 130 CV 01 2015  

14 Máy đục kim loại  01 2019  

15 Máy ép kim loại  02     2019  

16 Máy thủy bình Sokkia B40 Độ phóng 
đại 24X 

05     2018 Nhật Bản 

17 Máy toàn đạc điện tử 
NIKON– NPL -362 

Độ phóng 
đại 26X 

03     2019 Nhật Bản 

18 Máy cắt Laser hai bàn chuyển 
đổi, Model ULE 6026-
20000W 

20000w 01 2024 Trung Quốc 

19 Máy phun sơn ST-100 220V/45W 02 2023 Trung Quốc 

20 Hệ thống bếp sấy hồng ngoại 6.3Kw 18 2023 Trung Quốc 
 
 

  

  

  

NĂNG LỰC THIẾT BỊ 
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH  
 

 
VỐN ĐIỀU LỆ : 9.900.000.000 ĐỒNG  
 
 Thông tin từ Bảng cân đối kế toán  
 

 Số liệu tài chính cho 4 năm gần đây nhất [VNĐ] 

 Năm 2021  Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tổng tài sản  20.970.292.597 73.381.951.735 77.163.958.956 72.840.052.727 

Tổng nợ phải 
trả  

10.814.809.474 63.089.774.046 66.813.185.989 62.444.214.903 

Giá trị tài sản 
ròng  

10.155.483.123 10.292.177.689 
 

10.350.772.967 
 

 
10.395.837.824 

 

Tài sản ngắn 
hạn  

19.911.490.592 72.527.911.257 
 

76.330.269.017 
 

 
72.319.072.197 

 
Tổng nợ ngắn 
hạn  

10.814.809.474 63.089.774.046 66.813.185.989 62.444.214.903 

Vốn lưu động  9.096.681.118 9.438.137.211 
 

9.517.083.028 
 

 
9.874.857.294 

 
                                  
  
 Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 
 
Tổng doanh 
thu  

7.745.393.797 99.869.181.324 109.696.879.988 39.263.571.041 

Lợi nhuận 
trước thuế  

37.773.208 187.688.386 325.287.044 70.026.469 

Lợi nhuận sau 
thuế  

30.218.566 136.694.566 259.335.294 45.064.857 
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ST
T  

  
TÊN HẠNG MỤC  

 
 

TÊN CÔNG TRÌNH / DỰ ÁN  

  
CHỦ ĐẦU TƯ  

   GIÁ TRỊ  
 HỢP ĐỒNG  
      (VND)  

 
NĂM 
XÂY 
DỰN
G  

1 
Gia công và lắp đặt 
phần kết cấu thép công 
trình 

Công trình : Nhà xưởng 
X70/CKT - Hải Quân 

Công ty CP Tư vấn 
thiết kế và Đầu tư 
Xây dựng 13-5 

945.272.900 2018 

2 
Cung cấp, lắp đặt hệ 
thống cửa , vách ngăn 
bằng kính 12mm 

Công trình : Tòa nhà Công 
ty Hoàng Phát 

Công ty CP Xây 
dựng số 16 Hải 
Phòng 

146.372.567 2018 

3 
Cung cấp và lắp đặt hệ 
thống cửa và vách 
ngăn 

Công trình : Nhà xưởng 
X70/CKT - Hải Quân 

Công ty CP Tư vấn 
thiết kế và Đầu tư 
Xây dựng 13-5 

521.078.800 2018 

4 Thi công sơn bả 
Công trình : Tòa nhà thương 
mại ngã 5 Sân Bay 

Công ty CP Tư vấn 
thiết kế và xây 
dựng Trường 
Thành 

259.660.500 2018 

5 Thi công sơn bả 
Công trình: Trung tâm hành 
chính Quận Hồng Bàng 

Công ty Cổ phần 3-
2 Hồng Bàng 

750.825.500 2018 

6 Thi công xây dựng lán 
trại công trình 

Gói thầu: XL3 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Trường ĐH Hàng 
Hải Việt Nam/ 
Công ty CP Đầu 
Tư và xây lắp Tây 
Hồ 

501.390.000 2018 

7 Gia công lắp dựng kết 
cấu thép 

Gói thầu: XL3 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Trường ĐH Hàng 
Hải Việt Nam/ 
Công ty CP Đầu 
Tư và xây lắp Tây 
Hồ 

3.185.000.000 2018 

8 Thi công xây dựng các 
hạng mục công trình 

Gói thầu: XL3 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Trường ĐH Hàng 
Hải Việt Nam/ 
Công ty CP Đầu 
Tư và xây lắp Tây 
Hồ 

14.416.667.723 
2018-
2019 

9 Gia công lắp dựng kết 
cấu thép 

Gói thầu: XL3 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Trường ĐH Hàng 
Hải Việt Nam/ 
Công ty CP Đầu 
Tư và xây lắp Tây 
Hồ 

2.452.000.000 
2018-
2019 

10 Thi công chống thấm 
Nhà văn phòng 3 tầng đường 
Lê Hồng Phong 

Công ty Cổ phần 3-
2 Hồng Bàng 

218.657.846 2019 



 

 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG 

BAO LONG CONSTRUCTION AND TRADING DEVELOPMENT LIMITED COMPANY 
Địa chỉ: Tầng 2-HD09, khu đô thị Vinhomes Marina, phường An Biên, TP Hải Phòng 

 

 

BAO LONG PROFILE Page 16 
 

11 Thi công lát sàn, trần , 
vách, cửa…. 

Công trình: Tầng 13 tòa nhà 
Bạch Đằng 

Tổng Công ty Xây 
dựng Bạch Đằng- 
CTCP 

65.921.000 2019 

12 
Cải tạo, sửa chữa tòa 
nhà 

Công trình: Tầng 14 tòa nhà 
Bạch Đằng 

Tổng Công ty Xây 
dựng Bạch Đằng- 
CTCP 

85.250.000 2019 

13 
Cung cấp vật tư, thi 
công lắp đặt kết cấu 
thép mái tôn 

Gói thầu: XL4 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Công ty TNHH 
MTV Thương mại 
và Xây dựng Tân 
Thành 

2.322.531.000 2019 

14 
Tháo dỡ trần, vách 
ngăn thạch cao 

Công trình: Tầng 05 tòa nhà 
Bạch Đằng 

Công ty CP Thương 
mại & Kính xây 
dựng HLC 

136.914.800 2019 

15 
Thi công xây dựng 
công trình 

Dự án: Đầu tư cải tạo, sửa 
chữa trường Mầm non TCT 
Xây dựng Bạch Đằng 

Công ty CP Đầu tư 
phát triển Bạch 
Đằng Trường Giang 

1.916.763.000 2019 

16 
Thi công , lắp đặt cửa 
các loại 

Khách sạn Hương Lâm- 
Thủy Nguyên 

Công ty CP Xây 
dựng nền móng 
công trình công 
nghiệp Quế Lâm 

96.082.129 2019 

17 
Cung cấp vật tư, thi 
công lắp đặt kết cấu 
thép 

Gói thầu: XL4 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Công ty TNHH 
MTV Thương mại 
và Xây dựng Tân 
Thành 

1.608.321.400 2019 

18 

Thi công lắp đặt tấm 
kính cường lực an toàn 
2 lớp dày 11.52mm 
Việt Nhật 

Gói thầu CW-02 : Cung cấp 
thiết bị và xây dựng , lắp đặt 
cho hạng mục An Dương 

Công ty Cổ phần 
Xây dựng 201 

168.630.000 2019 

19 
Cung cấp vật tư, thi 
công lắp đặt kết cấu 
thép 

Gói thầu: XL3 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Công ty Cổ phần 
Xây dựng 201 

1.399.992.000 2020 

20 

Dự án ĐTXD phòng 
thí nghiệm trọng điểm 
bể thử mô hình tàu 
thủy thuộc Trường ĐH 
Hàng Hải VN 

Gói thầu: XL3 - Xây dựng 
nhà bao che các bể và PCCC 
trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

Công ty Cổ phần 
Xây dựng 201 

21.472.380.059 
2018-
2020 

21 
Gia công lắp đặt cửa 
nhựa lõi thép 

Công trình: Trụ Sở phường 
Sở Dầu 

Công ty CP Xây 
dựng và Đầu tư 
thương mại Đ&T 

542.499.210 2020 

22 
Thi công phần kết cấu 
BTCT xây thô và hoàn 
thiện 

Công trình: Khu đào tạo 
quốc tế thuộc học viện An 
ninh nhân dân 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xây lắp dầu 
khí Duyên Hải 

12.851.761.200 2020 
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23 
Thi công xây dựng 
công trình 

Công trình: Sửa chữa, cải tạo 
nhà A8 

Trường Đại học 
Hàng Hải Việt 
Nam 

3.308.977.767 2020 

24 

Cung cấp và gia công 
lắp dựng mái tôn, vì 
kèo, cưả sắt, cửa chớp 
của nhà xe P1 

Dự án: Đầu tư xây dựng khu 
B cơ quan BTL Hải quân tại 
Hải Phòng 

Công ty Cổ phần 
đầu tư phát triển 
xây dựng Việt Đức 

584.127.500 2020 

25 
Gia công, lắp đặt cửa 
nhựa lõi thép, phụ kiện 
đồng bộ 

Công trình: Trường mầm 
non Sơn Ca - Số 43 Cống 
Mỹ - Quán Toan - Hồng 
Bàng - Hải Phòng 

Công ty Cổ phần 
xây dựng và đầu tư 
thương mại Đ&T 

299.524.610 2020 

26 
Gia công, lắp đặt cửa 
nhựa lõi thép, phụ kiện 
đồng bộ 

Công trình: Trường mầm 
non Sở Dầu - Phường Sở 
Dầu - Hồng Bàng - Hải 
Phòng 

Công ty Cổ phần 
đầu tư và xây dựng 
số 6 Hồng Bàng 

951.268.780 2020 

27 
Gia công lắp đặt dầm 
thép đúc, mạ nóng 
H200x200 

Công trình: Nhà máy nước 
An Dương 

Công ty cổ phần 
xây dựng 201 

192.312.230 2020 

28 
Cung cấp, lắp đặt cửa 
nhôm kính 

Công trình: Nhà điện trạm 
bơm Quán Vĩnh 

Công ty TNHH 
Tiến Thanh Vân 

85.681.332 2020 

29 
Cung cấp vật tư, thi 
công lắp đặt cửa nhôm 
kính 

Công trình: Sửa chữa cửa 
kính phía đường Đinh Tiên 
Hoàng, mái nhà 3 tầng khu 
vực trụ sở Công ty cổ phần 
cấp nước Hải Phòng 

Công ty cổ phần 
xây dựng Phan 
Dũng 

245.393.445 2020 

30 Quản lý dự án 

Công trình: Thiết lập bổ 
sung khu neo đậu chờ đợi 
cầu, đợi luồng, kết hợp tránh 
bão cho tàu thuyền tại vùng 
nước cảng biển Hải Phòng 

Cảng vụ Hàng hải 
Hải Phòng 

106.125.150 2020 

31 
Cung cấp vật tư, thi 
công lắp đặt hoàn thiện 

Công trình: Sửa chữa, chống 
thấm, dột - Tòa nhà Bạch 
Đằng - Số 268 Trần Nguyên 
H.ãn 

Tổng công ty xây 
dựng Bạch Đằng - 
CTCP 

143.099.000 2020 

32 
Chi phí Tư vấn quản lý 
dự án công trình 

Công trình: Sửa chữa nhà 
chờ, nhà bán vé, nhà vệ sinh 
và công trình phụ trợ khu 
trung tâm du lịch : Vườn 
Quốc gia Cát Bà 

Vườn Quốc gia Cát 
Bà 

16.493.000 2020 

33 
Thi công xây dựng 
công trình 

Gia cố và thạch cao tại Gian 
hàng T1.14 - AEON MALL, 
Lê Chân, Hải Phòng 

Công ty cổ phần 
kiến trúc và nội 
thất PLATINUM 

152.416.000 2020 
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34 

Cung cấp vật tư, thi 
công lắp đặt cửa nhôm 
kính, cửa kính cường 
lực, cửa cuốn 

Công trình: Công ty cổ phần 
quản lý và khai thác kho 
lạnh DKP 

Công ty cổ phần 
quản lý và khai thác 
kho lạnh DKP 

628.674.613 2020 

35 
Gia công lắp đặt lan 
can Inox, máng thu 
nước Inox 

Công trình: Trường mẫu 
giáo mầm non Sơn Ca -Hạng 
mục: Xây mới nhà bảo vệ, 
cổng trường, tường rào, lát 
sân trường. 

Công ty cổ phần 
xây dựng và đầu tư 
thương mại Đ&T 

161.175.370 2020 

36 
Cung cấp lắp đặt cửa 
nhôm kính 

Công trình: Sửa chữa cửa 
kính phía đường Đinh Tiên 
Hoàng, mái nhà 3 tầng khu 
vực trụ sở Công ty cổ phần 
cấp nước Hải Phòng (giai 
đoạn 2) 

Công ty cổ phần 
xây dựng Phan 
Dũng 

174.898.350 2020 

38 
Gia công, lắp dựng cửa 
nhựa lõi thép đồng bộ 

Công trình: Trường mẫu 
giáo Mầm non 2 - Hạng 
mục: Gia công lắp dựng cửa 
nhôm, cửa nhựa lõi thép 
đồng bộ 

Công ty cổ phần 
xây dựng và đầu tư 
thương mại Đ&T 

104.060.000 2020 

39 
Thi công xây dựng 
công trình 

Sửa chữa, cải tạo một số 
hạng mục thuộc khu 3,4 và 
tầng 6 Khách sạn Dầu khí 
Hải Phòng. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xây lắp dầu 
khí Duyên Hải 

164.309.695 2020 

40 
Tư vấn thẩm tra báo 
cáo kinh tế kỹ thuật 

Công trình: Cải tạo, sửa 
chữa khối cấp cứu và bệnh 
nghề nghiệp – Viện Y học 
biển 

Viện Y Học Biển 16.000.000 2020 

41 
Tư vấn giám sát công 
trình 

Công trình: Cải tạo, sửa 
chữa khoa Y học dưới nước 
và cao áp 

Viện Y Học Biển 15.000.000 2019 

42 
Tư vấn giám sát thi 
công 

Công trình: Sửa chữa lớn trụ 
sở Cảng vụ Hàng hải Hải 
Phòng 

Cảng vụ Hàng Hải 
Hải Phòng 

306.384.286 2020 

43 
Tư vấn giám sát thi 
công 

Công trình: Sửa chữa lớn Hệ 
thống quản lý hành hải tàu 
biển ( VTS) luồng Hải 
Phòng 

Cảng vụ Hàng Hải 
Hải Phòng 

31.311.396 2020 

44 
Tư vấn giám sát thi 
công 

Công trình: Trường Trung 
học phổ thông Nhữ Văn Lan. 
Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 
nhà A, thư viện, nhà vệ sinh 
và sân chơi bãi tập 

Trường Trung học 
phổ thông Nhữ Văn 
Lan 

140.551.000 2020 
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45 
Gia công lắp đặt phần 
kết cấu thép 

Công trình: Cải tạo bên 
trong nhà xưởng V3 tại KCN 
Tràng Duệ, huyện An 
Dương TP Hải Phòng 

Công ty TNHH đầu 
tư thương mại và 
xây dựng IDC 

129.884.700 2021 

46 Thi công xây dựng 
Công trình: Lắp dựng vách 
kính phòng thủ tục tàu 
thuyền 

Cảng vụ Hàng Hải 
Hải Phòng 

269.893.799 2021 

47 
Quản lý dự án công 
trình 

Công trình: Khảo sát, điều 
chỉnh khu neo đậu chờ đợi 
cầu , đợi luồng, kết hợp 
tránh bão cho tàu thuyền tại 
khu vực Hòn Dấu thuộc 
vùng nước cảng biển Hải 
Phòng 

Cảng vụ Hàng Hải 
Hải Phòng 

193.415.022 2021 

48 Thi công xây dựng 
Tháo dỡ hạng mục kết cấu 
thép và tôn bao che 

Công ty cổ phần 
công nghiệp Fuji 
Việt Nam 

202.000.000 2021 

49 Thi công xây dựng 

Thi công cải tạo nhà xưởng 
tại địa chỉ: Công ty TNHH 
thương mại Xuyên Việt 
LOGISTICS 

Công ty TNHH sản 
xuất thương mại và 
xây dựng Tương 
Thiên 

447.833.000 2021 

50 Thi công xây dựng 

Thi công xử lý các lỗi defect 
sơn bả thuộc dự án: Tổ hợp 
nghỉ dưỡng cao cấp 
Flamingo Cát Bà Beach 
Resort 

Công ty cổ phần 
xây dựng và thương 
mại PROS 

302.060.000 2021 

51 Thi công xây dựng 
Thi công sửa chữa nền, 
tường trạm bơm 1,2 nhà máy 
nước Vĩnh Bảo 1 

Công ty Cổ phần 
cấp nước Hải Phòng 

339.966.000 2022 

52 
Xây dựng công trình 
trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi 

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 
và nâng cấp dãy nhà lớp học 
2 tầng khu B 

Trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi 

1.399.693.000 2022 

53 Thi công xây dựng 

Thi công xây thô phần 
móng, thân và hoàn thiện 
mặt ngoài Shop House Khu 
du lịch Quốc tế Đồi rồng 

Công ty cổ phần 
xây dựng 204 

38.866.729.087 2022 

54 Thi công xây dựng 

Thi công xây thô phần 
móng, thân và hoàn thiện 
mặt ngoài 22 căn liền kề 
thuộc lô đất ND-LK73-khu 
II 

Công ty cổ phần 
xây dựng 204 

43.676.859.264 2022 
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55 
Cải tạo, sửa chữa 
trường mầm Non An 
Đồng 2                             

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 
nhà lớp học 2 tầng và bếp ăn 

Ủy ban nhân dân xã 
An Đồng 

4.379.638.000 2022 

56 
Thi công xây dựng 
công trình 

Sửa chữa, bảo dưỡng các 
dãy nhà làm việc và các 
hạng mục phụ trợ trụ sở số 
6+8 Minh Khai thuộc Văn 
phòng Thành ủy 

Văn phòng Thành 
ủy Hải Phòng 

4.212.000.000 2022 

57 Thi công xây dựng 

Xây dựng Xưởng sản xuất, 
thử nghiệm thuộc kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu đợt 2; Dự 
án Đầu tư mua sắm trang 
thiết bị cho Viện Kỹ thuật 
Hải quân 

Viện kỹ thuật Hải 
quân 

18.726.044.000 2022 

58 
Thi công xây dựng 
công trình 

Hạ tầng kỹ thuật, kè đê 
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu đợt 2; Dự án Đầu tư kè 
chắn sóng biển cho Viện Kỹ 
thuật Hải quân 

Viện kỹ thuật Hải 
quân 

16.656.299.000 2022 

59 
Thi công xây dựng 
công trình 

Khu thể dục thể thao, công 
viên cây xanh quận Hải An 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
Quận Hải An 

10.162.958.000 2022 

60 
Thi công xây dựng 
công trình 

Thi công xây dựng tuyến 9 - 
Cải tạo, nâng cấp đường từ 
ngã ba Quán Trạm qua 
đường QL10 đến chung cư 
Khánh Thịnh thuộc Dự án: 
Nâng cấp đường giao thông 
thực hiện xây dựng xã nông 
thôn mới kiểu mẫu tại xã An 
Hồng, huyện An Dương. 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
Huyện An Dương 

9.340.662.000 2022 

61 
Thi công xây dựng 
công trình 

Gói thầu XL-01: Xây dựng 
nhà Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển công nghệ cao 
Hải quân và hạ tầng kỹ thuật 
Thuộc dự án: Cải tạo trụ sở, 
hiện đại hóa Viện kỹ thuật 
Hải quân 

Viện kỹ thuật Hải 
quân 

38.346.540.000 2022 
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62 
Thi công xây dựng 
công trình 

Gói thầu: Thi công hoàn 
thiện kết cấu phần thân, kết 
cấu thang bộ và hoàn thiện 
kiến trúc mặt ngoài 42 căn 
biệt thự- Khu 3.2 

Công ty cổ phần 
xây dựng 204 

59.593.839.940 2023 

63 
Thi công xây dựng 
công trình 

Gói thầu: GT08 – Xây dựng 
Nhà thí nghiệm, Hạ tầng kỹ 
thuật ngoài nhà (bao gồm cả 
thiết bị công trình) thuộc Dự 
án thành phần “DATP1: Đầu 
tư xây dựng Khu thí nghiệm 
khoa học công nghệ nghề cá 
biển cho Viện nghiên cứu 
Hải sản”. 

Công ty cổ phần 
xây dựng 201 

24.784.056.000 2023 

64 
Thi công xây dựng 
công trình 

Thi công xây dựng phần 
ngầm, phần thân và hoàn 
thiện mặt ngoài nhà liền kề, 
liền kề sân vườn 
LK16,LK21,LKV2. Dự án: 
Khu đô thị mới Hoàng Huy 
GREEN RIVER 

Công ty cổ phần 
xây dựng Trường 
Hưng Thịnh 

106.586.344.000 2025 

65 
Thi công xây dựng 
công trình 

Thi công xây dựng phần 
ngầm, phần thân và hoàn 
thiện mặt ngoài nhà liền kề 
LK10.Dự án: Khu đô thị mới 
Hoàng Huy GREEN RIVER 

Công ty cổ phần 
xây dựng Trường 
Hưng Thịnh 

83.380.994.000 2025 

66 
Thi công xây dựng 
công trình 

Thi công xây dựng phần 
ngầm, phần thân và hoàn 
thiện mặt ngoài nhà liền kề 
LK03, LK03A.Dự án: Khu 
đô thị mới Hoàng Huy 
GREEN RIVER 

Công ty cổ phần 
xây dựng Trường 
Hưng Thịnh 

125.216.046.000 2025 

67 
Thi công lắp đặt lan 
can 

Cung cấp và lắp đặt lan can 
cho các căn nhà thấp tầng 
khu vực N12,N14 
,N23,n24,N25 thuộc DA 
KHU ĐÔ THỊ MỚI – 
HOÀNG HUY NEWCITY 

Công ty TNHH 
thương mại và xây 
dựng Thuỷ Ngân 

7.351.791.864 2025 
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  
 

  

I/ DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP  
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NHÀ VĂN PHÒNG X70/CKT – HẢI QUÂN  
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CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON TCT XÂY 
DỰNG BẠCH ĐẰNG 
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XÂY DỰNG NHÀ BAO CHE CÁC BỂ TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 
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NHÀ XƯỞNG THỰC HÀNH GÓI THẦU XL4 – XÂY DỰNG NHÀ BAO 
CHE CÁC BỂ VÀ PCCC TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 
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VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP VSIP – HẢI PHÒNG 
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DỰ ÁN: ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ CẢI TẠO TRỤ SỞ, HIỆN ĐẠI HÓA VIỆN KỸ 
THUẬT HẢI QUÂN 


